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	BỘ TƯ PHÁP

––––––

​​​​​​​​​


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày       tháng 5 năm 2026


PHỤ LỤC I
(Kèm theo Báo cáo số       /BC-BTP ngày      tháng 5 năm 2026 của Bộ Tư pháp)

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC PHÁP LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ĐÃ ĐƯỢC RÀ SOÁT

	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung 

của văn bản
	Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung 

của văn bản
	Ghi chú


	I. BỘ LUẬT, LUẬT, NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI

	1. 
	Bộ luật
	91/2015/QH13
	Dân sự 
	

	2. 
	Luật
	36/2005/QH11
	Thương mại năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019)
	

	3. 
	Luật
	31/2024/QH15
	Đất đai 
	

	4. 
	Luật
	72/2025/QH15
	Tổ chức chính quyền địa phương 
	

	5. 
	Luật
	28/2009/QH12
	Lý lịch tư pháp (được sửa đổi, bổ sung năm 2025)
	

	6. 
	Luật
	106/2025/QH15
	Thi hành án dân sự năm 2025
	

	7. 
	Luật
	142/2025/QH15
	Phục hồi, phá sản năm 2025
	

	8. 
	Luật
	15/2017/QH14
	Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 (được sửa đổi, bổ sung năm 2024, 2025)
	

	9. 
	Luật
	15/2012/QH13 
	Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung năm 2025)
	

	10. 
	Luật
	147/2025/QH15
	Địa chất và khoáng sản năm 2024 (được sửa đổi, bổ sung năm 2025)
	

	11. 
	Luật
	42/2009/QH12
	Tần số vô tuyến điện năm 2009 (được sửa đổi, bổ sung năm 2022)
	

	II. NGHỊ ĐỊNH, NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ

	12. 
	Nghị định
	82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
	

	13. 
	Nghị định
	42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022
	Về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
	

	14. 
	Nghị định
	102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024
	Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
	

	15. 
	Nghị định
	117/2024/NĐ-CP ngày 18/9/2024
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
	

	16. 
	Nghị định
	172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024
	Quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15
	

	17. 
	Nghị định
	77/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025
	Quy định thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
	

	18. 
	Nghị định
	121/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025
	Quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp
	

	19. 
	Nghị định
	193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025
	Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản
	

	20. 
	Nghị định
	226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
	

	21. 
	Nghị định
	286/2025/NĐ-CP ngày 03/11/2025
	Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
	

	22. 
	Nghị quyết
	66.11/2026/NQ-CP ngày 06/01/2026
	Quy định xử lý khóa khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai
	

	23. 
	Nghị định
	64/2026/NĐ-CP ngày 28/02/2026
	Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phục hồi, phá sản về thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản
	

	III. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

	24. 
	Quyết định
	06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022
	Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
	

	IV. THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

	25. 
	Thông tư
	14/2018/TT-BTP ngày 16/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp


	Ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên
	

	26. 
	Thông tư
	04/2020/TT-BCT ngày 22/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Công thương
	Quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
	

	27. 
	Thông tư
	126/2020/TT-BQP ngày 19/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
	Quy định loại khỏi biên chế và xử lý tài sản nhà nước trong Bộ Quốc phòng
	

	28. 
	Thông tư
	19/2024/TT-BTP ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15
	

	29. 
	Thông tư
	20/2024/TT-BTP ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
	Quy định cơ chế, chính sách về giá dịch vụ đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá; chi phí đăng thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, chi phí thông báo công khai việc đấu giá trên Cổng đấu giá tài sản quốc gia, chi phí sử dụng cổng đấu giá tài sản quốc gia để đấu giá bằng hình thức trực tuyến
	

	30. 
	Thông tư
	03/2025/TT-BTC ngày 22/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
	Hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản
	


� Ghi các thông tin liên quan khác, ví dụ: Ghi chú về văn bản hết hiệu lực một phần, văn bản sắp (đã xác định rõ thời điểm) hết hiệu lực hoặc chưa có hiệu lực… 
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